CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Tiếng Anh 4 (HỆ CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO)
Mã môn học: 
[bookmark: _GoBack]Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 11 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 18 giờ; Kiểm tra và ôn tập: 01 giờ)
Chương trình chi tiết môn học Anh văn được biên soạn theo Chương trình Môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí: Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học ngoại ngữ bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
2. Tính chất: Chương trình môn học Tiếng Anh bao gồm các kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.
II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong chương trình ở trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:
1. Về kiến thức
Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề quen thuộc như giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt, kỳ nghỉ, các kế hoạch trong tương lai, ngoại hình và tính cách, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
2. Về kỹ năng
a) Kỹ năng nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan đến các thành viên gia đình, các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ đạc trong nhà, các loại thức ăn và đồ uống phổ biến, các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày, sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm; hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.
b) Kỹ năng nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan tới tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, sở thích; chỉ đường đến những địa điểm thông thường; đặt được câu hỏi về số lượng; giới thiệu được những ngày lễ, sự kiện đặc biệt, hoạt động du lịch, các kế hoạch cho các ngày lễ và sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm; truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.
c) Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.
d) Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan đến bản thân, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích, kế hoạch và dự định cho việc chào đón năm mới, thiết bị công nghệ và thói quen mua sắm.
[bookmark: bookmark0]3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.




III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	[bookmark: bookmark91]Số TT
	Tên đơn vị bài học
	Tổng số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra & Ôn tập

	1
	Bài 1: Questions 1-2 + Questions 3
	7
	2
	5
	 

	2
	Bài 2: Questions 4 -6
	7
	2
	5
	 

	3
	Consolidation & test
	2
	1
	
	1

	4
	Bài 3: Questions 7 - 9
	6
	2
	4
	 

	5
	Bài 4: Question 10 + 11
	6
	2
	4
	 

	6
	Consolidation 
	2
	2
	
	

	 
	Tổng cộng
	30
	11
	18
	01



2. Nội dung chi tiết như sau:
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark80]BÀI 1: QUESTIONS 1-2 + QUESTION 3
Thời gian: 7 giờ
[bookmark: bookmark63]1. Mục tiêu
- Nghe và học cách phát âm, giọng điệu và nhấn giọng từ những tình huống thông thường qua các đoạn audio. Củng cố thêm từ vựng về các chủ đề thường gặp trong cuộc sống và môi trường làm việc;
- Nghe và đọc theo các đoạn text;
- Nói về các chủ đề ở công sở, diễn đạt bằng ngôn ngữ qua những hình ảnh;
- Viết câu trả lời về những chủ đề về công việc, ý kiến cá nhân.
[bookmark: bookmark64]2. Nội dung
[bookmark: bookmark65]2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. kinh doanh, nhà hàng;
2.1.2. Tính từ mô tả số lượng, chất lượng.
[bookmark: bookmark66]2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Vị trí của trạng từ, tính từ trong câu;
2.2.2. Tính từ/trạng từ nhấn mạnh sự khả thi.
[bookmark: bookmark67]2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về nơi làm việc;
2.3.2. Bài tập nghe và trả lời.
[bookmark: bookmark68]2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Nói về thời tiết, sự kiện đang diễn ra qua những hình ảnh;
2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;
2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.
[bookmark: bookmark70]2.5. Kỹ năng viết (Writing)
Viết những câu trả lời ngắn dựa trên những câu hỏi gợi ý về thời tiết, con người.
BÀI 2: QUESTIONS 4-6
Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu
- Nêu được quan điểm rõ ràng bằng các chi tiết cụ thể;
- hiểu được ý chính của chủ đề và xác định được từ khóa chính trong từng phần;
- Chọn lọc và dùng chính xác từ vựng trong các tình huống;
- Mô tả các sự kiện hoặc các hoạt động diễn ra thường xuyên hoặc trong một thời 	gian nhất định;
- Cung cấp được chi tiết và giải thích cụ thể về quan điểm cá nhân.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Từ vựng về thể thao và các sở thích khác;
2.1.2. Từ vựng về các phương tiện giao thông sử dụng hàng ngày.
2.1.3. Từ vựng về thức ăn.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Like + nouns/adjectives;
2.2.2.subordinating clauses, transition words: because, since, however;
2.2.3 adverb of frequency, time expressions: usually, on the weekends, once a 	week, every day, for a long time, since…;
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về thể thao, sở thích, phương tiện giao thông;
2.3.2. Bài tập nghe và trả lời câu hỏi;
2.3.3. Bài tập nghe và điền từ.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Trả lời các câu hỏi về chủ đề thể thao, phương tiện giao thông, sở thích ăn 	uống, âm nhạc ;
2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;
2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.
2.5. Kỹ năng viết (Writing)
Viết câu trả lời về các chủ đề thể thao, âm nhạc, địa điểm phổ biến.
[bookmark: bookmark71]BÀI 3: QUESTIONS 7-9
Thời gian: 6 giờ

[bookmark: bookmark72]1. Mục tiêu
- Xác định được thông tin liên quan trên lịch trình hoặc nhật kí công tác ;
- Tóm tắt được những mẫu thông tin liên quan đến nhau;
- Hiểu được những câu hỏi được lồng ghép vào;
- Sử dụng từ vựng và ngữ pháp chính xác;
- Truyền đạt yêu cầu một cách rõ ràng và mạch lạc.
[bookmark: bookmark73]2. Nội dung
[bookmark: bookmark74]2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Giá tiền;
2.1.2. Hoạt động giải trí.
[bookmark: bookmark75]2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Yes/No quesrions;
2.2.2. Cấu trúc How much...?;
2.2.3. Statement with a question.
[bookmark: bookmark76]2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về lịch trình, hoạt động tại nơi làm việc;
2.3.2. Nghe và viết câu trả lời.
[bookmark: bookmark77]2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Thực hành nói về các lịch trình, sử dụng từ nhấn mạnh Let's see;
2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;
2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.
[bookmark: bookmark78]2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Đọc tiêu đề và xác định thông tin được cung cấp;
2.5.2. Đọc lướt các thông tin cho ý chính.
[bookmark: bookmark79]2.6. Kỹ năng viết (Writing)
Trả lời các câu hỏi ngắn.
BÀI 4: QUESTION 10 + QUESTION 11
Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
- Hiểu được yêu cầu của người nói;
- Tóm tắt vần đề rõ ràng và ngắn gọn;
- Sắp xếp được ý khi nói;
- Nhấn mạnh được quan điểm cá nhân;
- Đưa ra những lí do và ví dụ để củng cố cho quan điểm cá nhân
- Chọn lọc và dùng chính xác từ vựng;
- Nói rõ ràng.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (Vocabulary)
Các từ vựng liên quan đến quan điểm.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Gerund and Infinitive;
2.2.2. Prefer;
2.3. Kỹ năng nghe (Listening)
2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về các quan điểm cá nhân;
2.3.2. Bài tập nghe và viết câu trả lời.
2.4. Kỹ năng nói (Speaking)
2.4.1. Thực hành nói về giải pháp của vấn đề, quan điểm cá nhân;
2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;
2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.
2.5. Kỹ năng viết (Writing)
Viết câu trả lời về giải pháp, quan điểm cá nhân của vấn đề.
IV. Điều kiện thực hiện môn học
[bookmark: bookmark81]1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng
- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng;
- Bàn, ghế rời cho từng sinh viên;
- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).
[bookmark: bookmark82]2. Trang thiết bị máy móc
Máy chiếu, hệ thống âm thanh.
[bookmark: bookmark83]3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
Giáo viên sử dụng giáo trình dùng chung và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.
[bookmark: bookmark84]4. Các điều kiện khác
Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học nghe nhìn và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
[bookmark: bookmark85]1. Nội dung
1.1. Kiến thức: Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình.
1.2. Về kỹ năng:
- Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về những vấn đề liên quan đến công việc, thể thao, sở thích, phương tiện giao thông, các vấn đề ở nơi làm việc và giái pháp.
- Kỹ năng nói: Nói được các lịch trình làm việc cá nhân, sở thích, phương tiện giao thông, ăn uống, nói được quan điểm cá nhân, giải pháp cho các vấn đề trong cuộc sống.
- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn theo yêu cầu.
- Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau theo yêu cầu.
1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
[bookmark: bookmark86]2. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.
Phương pháp đánh giá sẽ dựa theo đặc thù ngành, nghề đào tạo và điều kiện của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có thể kết hợp kiểm tra nghe, nói và tự luận.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
[bookmark: bookmark87]1. Phạm vi áp dụng môn học
Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng. Tùy theo đặc thù của các ngành, nghề đào tạo, các trường lựa chọn môn học Tiếng Anh hoặc môn học ngoại ngữ khác theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.
[bookmark: bookmark88]2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học
a) Miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh
Người học được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh trong các trường hợp sau:
- Có chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 2 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ A2 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp.
b) Bảo lưu, công nhận kết quả học tập
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
c) Người học có nhu cầu được miễn trừ, bảo lưu kết quả môn học phải có đơn đề nghị hiệu trưởng xem xét, quyết định khi nhập học và trước mỗi kỳ thi.
[bookmark: bookmark89]3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu, giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học.
- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.
- Chương trình môn học tiếng Anh trình độ cao đẳng có thể chia thành 02 (hai) phần để giảng dạy, mỗi phần 60 giờ.
- Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học, kết hợp với các phần mềm tự học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
- Bên cạnh việc học 120 giờ trên lớp, giáo viên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm 180 giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập bổ sung, phần mềm hoặc ứng dụng tiếng Anh hỗ trợ tự học, tài liệu tham khảo khác nhằm giúp người học đạt được năng lực ngoại ngữ theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng.
4. Tài liệu tham khảo
1. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam.
2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
3. Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.
4. Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
5. Collins, Skills for the Toeic Test – Speaking and Writing, NXB Tổng hợp Tp. HCM, CTy TNHH Nhân Trí Việt.
	TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020
									Trưởng Khoa  					

